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	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Khối lượng riêng (2 tiết)
	
	2
(0,5 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5 đ

	2. Áp suất trên một bề mặt (2 tiết)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển - Áp suất khí quyển (4 tiết)
	
	2
(0,5 đ)
	1 
(0,75 đ)
	
	1
(0,5 đ)
	
	1
(0,25 đ)
	
	3
	2
	2,0 đ

	4. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm (3 tiết)
	
	2
(0,5 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5 đ

	5. Phản ứng hoá học (3 tiết)
	
	2
(0,5 đ)
	
1
(0,5 đ)

	
	
	
	
	
	1
	2
	1,0 đ

	6. Mol và tỉ khối chất khí (2 tiết)
	
	1
(0,25 đ)
	
	
	
	
	

	
	
	1

	0,25 đ

	7. Dung dịch và nồng độ (4 tiết)
	
	1
(0,25 đ)
	
	
	
	
	1
(0,5 đ)

	
	1
	1
	0,75đ

	8. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học (4 tiết)
	
	2
(0,5 đ)
	1
(1,0 đ)

	
	1
(1,0 đ)


	
	
	
	2
	2
	2,5 đ

	9. Khái quát về cơ thể người (1 tiết)
	
	    1   
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25đ

	10. Hệ vận động ở người (3 tiết)
	
	    1
(0,25đ)
	
	
	1
(0,5đ)
	
	
	
	1
	1
	0,75đ

	11. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (4 tiết)
	
	    2
(0,5)
	1
(0,75)
	
	
	
	1
(0,25)
	
	2
	2
	1,5đ

	Số câu
	
	16
	4
	
	3
	
	3
	
	10
	16
	26

	Số điểm
	
	4,0
	3,0
	
	   2,0
	
	1,0
	
	6,0
	4,0
	10

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	           10 
          điểm
	10 điểm
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Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	




1. Khối lượng riêng (2 tiết)
	Nhận biết
	- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng.
- Kể tên được một số đơn vị khối lượng riêng của một cất: kg/m3; g/m3; g/cm3;
	
	2
	
	C1, C2

	
	Thông hiểu

	- Viết được công thức: D = m/V; trong đó d là khối lượng riêng của một chất, đơn vị là kg/m3; m là khối lượng của vật [kg]; V là thể tích của vật [m3]
- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một vật hình hộp chữ nhật (hoặc của một lượng chất lỏng hoặc là một vật hình dạng bất kì nhưng có kích thước không lớn).
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng công thức thể tích của một vât.
- Tiến hành được thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật hay của một vật có hình dạng bất kì hoặc là của một lượng chất lỏng nào đó
	1
	
	C1 (a)
	

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng của một chất khi biết khối lượng và thể tích của vật. Hoặc bài toán cho biết hai đại lượng trong công thức và tính đại lượng còn lại.
.
	1
	
	C1 (b)
	

	




2. Áp suất trên một bề mặt (2 tiết)

	Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm về áp suất.
- Kể tên được một số đơn vị đo áp suất: N/m2; Pascan (Pa).
- Biết được cách làm tang áp suất.
	
	1
	
	C3

	
	Thông hiểu
	- Nêu được điều kiện vật nổi (hoặc vật chìm) là do khối lượng riêng của chúng nhỏ hơn hoặc lớn hơn lực đẩy Archimedes.
- Lấy được ví dụ thực tế về vật có áp suất lớn và vật áp suất nhỏ.
Giải thích được một số ứng dụng của việc tăng áp suất hay giảm áp suất để tạo ra các thiết bị kĩ thuật, vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt của con người.
	1
	
	C1 (c)
	

	
	Vận dụng thấp
	Giải thích được một số ứng dụng của việc tăng áp suất hay giảm áp suất để tạo ra các thiết bị kĩ thuật, vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt của con người.
	
	
	
	

	
	Vân dụng cao
	Thiết kế mô hình phao bơi từ những dụng cụ thông dụng bỏ đi
	
	
	
	

	3. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển (3 tiết)
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về sự tồn tại của áp suất chất lỏng.
- Biết được áp suất chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào?
- Lấy được ví dụ để chứng minh được áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương.
- Mô tả được hiện tượng bất thường trong tai khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
	
	     1
	
	C4

	
	Thông hiểu

	- Lấy được ví dụ để chỉ ra được áp suất chất lỏng tác dụng lên mọi phương của vật chứa nó.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Giải thích được hiện tượng bất thường khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
- Giải thích được một số ứng dụng của áp suất không khí để phục vụ trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Mô tả phương án thiết kế một vật dụng để sử dụng trong sinh hoạt có ứng dụng áp suất khí quyển.

	
	
	
	

	4. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm (3 tiết
	Nhận biết
	· Nhận biết được một số dụng cụ, hóa chất.
· Nêu được quy tắc sử dụng hóa chất an toàn.
- Nhận biết được các thiết bị điện trong môn KHTN.
	
	     2
	
	C5, C6

	5. Phản ứng hoá học (3 tiết)
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm, đưa ra được ví dụ minh họa và phân biệt được biến đổi vật lý, biến đổi hóa học.
· Nêu được khái niệm phản ứng hóa học, chất đầu và sản phẩm
· Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm.
- Nêu được khái niệm về phản ứng thu nhiệt, tỏa nhiệt.
	
	     2
	
	C7, C8

	
	Thông hiểu

	· Chỉ ra được chất đầu và sản phẩm?

	1
	
	C3 a
	

	6. Mol và tỉ khối chất khí (2 tiết)
	Nhận biết
	· Nêu được khái niệm mol.
· Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
- Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25oC.
	
	     1
	
	C9

	7. Dung dịch và nồng độ (4 tiết)
	Nhận biết
	· Nêu được dung dịch là hỗn hợp đồng nhất cả các chất đã tan trong nhau.
- Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ %, nồng độ mol.
	
	      1
	
	C10

	
	Vận dụng cao
	Cách pha dung dịch khi đã biết nồng độ %.
	1
	
	C2 
	

	


8. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học (4 tiết)

	Nhận biết
	· Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.
· Nêu được khái niệm phương trình hóa học và các bước lập phương trình hoá học.

	
	       2
	
	C11, C12

	
	Thông hiểu

	- Trình bày được ý nghĩa của phương trình hóa học…
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Lập được sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ và phương trình hóa học của một số phản ứng cụ thể.
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học để tìm khối lượng chất chưa biết.

	2
	
	C3a, C3b
	

	9. Khái quát về cơ thể người (Các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người).  
	Nhận biết
	-Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.- Mô tả được hiện tượng bất thường trong tai khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
	
	     1
	
	C13

	10.1 Hệ vận động ở người (Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động (hệ cơ xương))
	Nhận biết
	– Nêu được chức năng của hệ vận động ở người.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu

	Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ):
– Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động.
– Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.
	
	
	
	

	10.2 Hệ vận động ở người (Bảo vệ hệ vận động)
	Nhận biết
	– Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.
– Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật. 

	
	     1
	
	C14

	
	Thông hiểu

	· Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). 

	
	
	
	

	
	Vận dụng
	– Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; 
– Tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.
	
	
	
	

	10.3 Hệ vận động ở người  (Vai trò của tập thể dục, thể thao)

	Nhận biết
	– Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao.

	
	     
	
	

	
	Thông hiểu

	– Thực hiện được phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (Tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân và luyện tập theo chế độ đã đề xuất nhằm nâng cao thể lực và thể hình).
	1
	
	C4a
	




	
	Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.
	
	
	
	

	10.4 Hệ vận động ở người (Sức khoẻ học đường)

	Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.
	
	
	
	

	11.1 Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ tiêu hoá)
	Thông hiểu
	– Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.
- Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hóa ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.
	1
	
	
	C3b

	11.2 Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (Chế độ dinh dưỡng của con người)

	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. 
– Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng.
· Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người.

	
	1
	
	C15

	
	Thông hiểu

	Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi. 

	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	– Thực hành xây dựng được chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
	1
	
	
	C4c

	11.3 Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (Bảo vệ hệ tiêu hoá) 

	Thông hiểu

	· Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, ...). 
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình.
	
	
	
	

	11.4 Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (An toàn vệ sinh thực phẩm)
	Nhận biết
	Nêu được khái niệm an toàn thực phẩm
– Kể được tên một số loại thực phẩm dễ bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm do sinh vật, hoá chất, bảo quản, chế biến; 
– Kể được tên một số hoá chất (độc tố), cách chế biến, cách bảo quản gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm; 

	
	1
	
	C16
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	ĐỀ       KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 -2024
Môn: Khoa học tự nhiên – Lớp 8
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)


             
A. TRẮC NGIỆM: (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk110520447]     Trả lời các câu sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ câu 1 chọn đáp án là A ghi 1- A)           
Câu 1. Để xác định khối lượng riêng của một chất tạo nên vật cần xác định những đại lượng nào?
        A. Khối lượng, khối lượng riêng
 B. Khối lượng, thể tích, khối lượng riêng
        C. Thế tích, trọng lượng riêng
D. Khối lượng, thể tích
Câu 2. Đơn vị của khối lượng riêng
A.Kg.			B. g/lít.		C. lít.			D. kg/m3.
Câu 3. Muốn tăng áp suất thì:
        A. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ
 B. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực
        C. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ
        D. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực
Câu 4. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
  A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên.
  B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.
  C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên.
        D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên.
Câu 5. Khi đun nóng hoá chất trong ống nghiệm cần kẹp ống nghiệm bằng kẹp ở khoảng bao nhiêu so với ống nghiệm tính từ miệng ống?
        A. 1/2.			B. 1/4.			C. 1/6. 		D. 1/3.
Câu 6. Biến áp nguồn là:
        A. Thiết bị xoay chuyển điện áp thành điện áp một chiều
        B. hiết bị cung cấp nguồn điện
C. Thiết bị có chức năng chuyển đổi điện áp xoay chiều có giá trị 180 V thành điện áp xoay chiều (AC) hoặc điện áp một chiều (DC) có giá trị nhỏ, đảm bảo an toàn khi tiến hành thí nghiệm
D. Thiết bị có chức năng chuyển đổi điện áp xoay chiều có giá trị 220 V thành điện áp xoay chiều (AC) hoặc điện áp một chiều (DC) có giá trị nhỏ, đảm bảo an toàn khi tiến hành thí nghiệm
Câu 7. Biến đổi vật lí là gì?
A. Chuyển trạng thái này sang trạng thái khác 	
B. Chuyển nồng độ này sang nồng độ khác
C. Chuyển từ thể tích này sang thể tích khác
D. Tổng hợp chất có sự tạo thành chất mới
Câu 8. Chất được tạo thành sau phản ứng hóa học là?
A. Chất phản ứng. 	B. Chất lỏng.		C. Chất sản phẩm. 	D. Chất khí.
Câu 9. Điền vào chỗ trống: "Khối lượng mol (g/mol) và khối lượng nguyên tử hoặc phân tử của chất đó (amu) bằng nhau về ......….., khác về đơn vị đo."
        A. Khối lượng.		B. Trị số.		C. Nguyên tử.	D. Phân tử.
Câu 10. Nồng độ phần trăm của một dung dịch cho ta biết
        A. số mol chất tan trong một lít dung dịch.
        B. số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
        C. số mol chất tan có trong 150 gam dung dịch.
        D. số gam chất tan có trong dung dịch.
Câu 11. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
        A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
        B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
        C. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 12. Khi lập phương trình hóa học, cần thực hiện mấy bước cơ bản?
       A. 1 bước.		B. 2 bước.		C. 3 bước.		D. 4 bước.
Câu 13. Hệ cơ quan nào có chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, hormone…đến các tế bào và vận chuyển chất thải từ tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài?
A. Hệ bài tiết.	          B. Hệ tuần hoàn.           C. Hệ tiêu hoá.	D. Hệ nội tiết.
Câu 14. Ghép các bệnh, tật ở cột A tương ứng với các đặc điểm của bệnh tật cột B
	Cột A
	Cột B

	(1) Tật cong vẹo cột sống


(2) Bệnh loãng xương
	a. Tình trạng cột sống không giữ được trạng thái bình thường, các đốt sống bị xoay lệch về 1 bên
b. Do thiếu calcium và phosphorus nên mật độ khoáng trong xương thưa dần.
c. Do tư thế hoạt động không đúng, mang vác vật nặng thường xuyên
d. Xương giòn, dễ gãy, thường gặp người cao tuổi


      A.1-a, b; 2-c, d.	        B.1- a,d; 2-b,c.                 C. 1-a, c; 2-b, d.	D.1-b, c; 2-a, d.
      Câu 15.  Điều nào sau đây không đúng khi nói về dinh dưỡng và tiêu hoá ở người?
      A. Các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể gồm cacbohydrate, protein, chất béo, vitamin, chất khoáng.
      B. Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống cho cơ thể.
      C. Hệ tiêu hoá có chức năng biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể
      D. Hệ tiêu hoá gồm các cơ quan tim, gan, thận và các tuyến tiêu hoá.
      Câu 16. Nên sử dụng loại thực phẩm nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ?
      A. Thức ăn để lâu ngày, ôi thiu
      B. Thực phẩm có sẵn độc tố như mầm khoai tây, cá nóc…
      C. Thực phẩm tươi, bảo quản, chế biến đúng cách
      D. Thực phẩm đóng hộp hết hạn sử dụng
    B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
    Câu 1. (1,5 điểm)
    a. (0,75 điểm) Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2 cm, 3 cm, 5 cm và có khối lượng 210 g. Hãy tính khối lượng riêng của gang?
    b.  (0,75 điểm) Hãy giải thích tại sao cá sấu có hàm răng rất nhọn.
   Câu 2.(0,5 điểm) Trình bày cách pha chế 100 gam dung dịch sodium chloride (NaCl) nồng độ 20 %?
   Câu 3. (2.5 điểm) Cho x gam aluminium (Al) cháy hoàn toàn trong 4,8 gam khí oxygen (O2) thì thu được 10,2 gam aluminium oxide (Al2O3)?
a. (0,5 điểm) Xác định chất tham gia, chất sản phẩm?
b. (1,0 điểm) Lập phương trình hoá học của phản ứng trên?
c. (1,0 điểm) Tính x?
  Câu 4. (1,5 điểm)
a. (0,5 điểm) Hãy đề xuất một chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp bản thân nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực?
[image: ]  b. (0,75 điểm) Kể tên các cơ quan của hệ tiêu hoá tương ứng với những vị trí được đánh số trong hình?  




[image: Tháp dinh dưỡng cho trẻ 12-14 tuổi - Giai đoạn dậy thì đặc biệt quan trọng]

 c. (0,25 điểm) Dựa vào hình ảnh tháp dinh dưỡng dành cho lứa tuổi 12-14. Hãy xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lí cho bản thân?
 

------Hết-----
          	 	 Lưu ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
          		 - Học sinh làm bài thi vào giấy thi.





           ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023- 2024
                                         Môn: Khoa học tự nhiên – Lớp 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) (Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ.A
	D
	D
	B
	D
	D
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	C



B. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	a.Thể tích của khối gang là: V = 2 . 3. 5 = 30 cm3.
b. Khối lượng riêng của gang là:D=m/V=21030=7g/cm3
	0,5đ
0,25đ

	  
	c. Cá sấu có hàm răng rất nhọn vì răng nhọn sẽ làm giảm diện tích bị ép dẫn đến tăng áp suất giúp cá sấu nhai con mồi nhanh và hiệu quả.
	0,75đ


	Câu 2
(0,5 điểm)
	· mNaCl= 100*20/100 = 20 gam
· mH2O= 100-20=80 gam
· Cách pha chế
+ Cân lấy 20 gam NaCl vào cốc có dung tích 200 ml
+ Cân lấy 80 gam ( hoặc đong 80 ml) H2O vào cốc đó, khấy đều ta được 100 gam dung dịch NaCl 20%

	
0,25đ



0,25đ

	Câu 3 (2,5 điểm)
	a. Chất tham gia: aluminium, khí oxygen
    Chất sản phẩm: aluminium oxide
b. Bước1: Viết sơ đồ Al + O2                Al2O3
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế 
4Al + 3O2              2Al2O3
Bước 3: Viết phương trình hoá học của phản ứng 
4Al + 3O2              2Al2O3
c. Áp dụng ĐLBTKL :  maluminium + moxygen = maluminium oxide     
Ta có maluminium = maluminium oxide + moxygen = 10,2 – 4,8 = 5,4 gam    

	
0,5đ

0,25đ

0,5đ



0,25đ

0,5đ

0,5đ


	Câu 4
(1,5 điểm)
	a. Đề xuất một chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp bản thân nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực
- Tên môn thể dục thể thao: Bóng rổ, bơi lội, bóng chuyền, chạy bộ, bóng đá, đạp xe…
- Chế độ tập luyện: Phù hợp với thể chất, sở thích, lịch sinh hoạt
+ Tập đều đặn vào buổi sáng sớm hoặc chiều.
+ Thời gian khoảng 20-45 phút. Có thể tăng dần theo thời gian tập luyện
 (HS trả lời phương án khác vẫn được điểm tối đa)
	


0,25đ


0,25đ
        


	
	b. Tên các cơ quan của hệ tiêu hoá
· 1: Khoang miệng
· 2: Thực quản
· 3: Dạ dày
· 4: Ruột non
· 5: Ruột già
· 6: Hậu môn
(1-2 vị trí đúng 0,25đ, 3-4 vị trí đúng 0,5đ, 5-6 vị trí đúng 0,75đ)
	0,75đ


	
	c. Chế độ dinh dưỡng phù hợp: 
  Ăn nhiều nhóm chất tinh bột (lương thực), sau đó đến rau củ, đến nhóm protein (thịt cá), hạn chế nhóm đường muối 
	0,25đ





* Ghi chú: HSKT chỉ cần làm phần TNKQ và 3 câu tự luận (khuyến khích làm những câu còn lại)
 NGƯỜI RA ĐỀ THI			DUYỆT TCM 		DUYỆT CỦA HĐ COI THI
										           CHỦ TỊCH         


     
     Đặng Thị Sen  




Nguyễn Phan Thuỳ Trang
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